
 

                                                                            BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  

TRƯỜNG TIỂU HỌC                                              Năm học : 2024 - 2025 

                                                                                   Môn: Tiếng Việt – Lớp 3 

Đề chẵn                                                       (Thời gian làm bài phần B: 60 phút) 

  

  Họ và tên: ………………………………………………...….Lớp 3 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

Đọc Viết Điểm chung  

   
 

 

 

 

A- KIỂM TRA ĐỌC ( 10 Điểm)  

I. Đọc thành tiếng (4 Điểm)    

     ( GV cho HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8 rồi trả lời từ 1 

đến 2 câu hỏi về nhận thức của HS đối với đoạn vừa đọc) 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm) 

a. Đọc thầm: 

Về thăm bà 

Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất 

được tiếng gọi khẽ: 

- Bà ơi ! 

Thanh bước xuống giàn thiên lí. Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống 

gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần. 

- Cháu đã về đấy ư ? 

Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến 

thương. 

- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu ! 

Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy 

chính bà che chở cho mình cũng như những ngày còn nhỏ… 

Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy thanh thản và bình yên như thế. Căn nhà, 

thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà lúc nào cũng sẵn sàng chờ 

đợi để mến yêu Thanh. 

Theo Thạch Lam 

 

                                     

b. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

1. Hình dáng của bà được tả qua các chi tiết nào ? 

A. Mái tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ, lưng đã còng. 

B. Mái tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ, mến yêu Thanh. 

C. Mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc đi vào, lưng đã còng. 

2. Vì sao Thanh luôn thấy thanh thản và bình yên khi được trở về với bà ? 

A. Vì được sống ở khu vườn yên tĩnh và căn nhà có giàn thiên lí mát mẻ. 

B. Vì được sống ở nơi mát mẻ, hiền lành và được bà yêu thương, săn sóc. 

C.Vì được sống trong căn nhà rất mát mẻ và được nhìn thấy bà. 



3. Câu: “ Thanh bước xuống giàn thiên lí ”. 

              Thuộc kiểu câu …………………  

4. Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động, trạng thái? 

A. Đi, cảm động, trắng, chống gậy, âu yếm. 

B. Bước, mừng rỡ, nhai trầu, đi, chống gậy. 

C. Nhai trầu, mát mẻ, bước, âu yếm, bạc phơ. 

5. Gạch chân các từ chỉ hoạt động trong câu sau: 

                              Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. 

 

6. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống trong câu sau : 

       Có đau không, chú mình 

     

7. Ghi lại 3 từ chỉ sự vật có trong bài đọc trên. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Đặt một câu cảm. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

I. Chính tả (4 điểm) 

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Cánh rừng trong nắng (SGK  TV3 trang 17) 

Viết đoạn: “từ Khi nắng đã nhạt màu……. đến  trong nắng. » 

 

II. Tập làm văn: ( 6 điểm)  Chọn 1 trong 2 đề sau:  

Đề 1: Viết đoạn văn kể lại hoạt động mà em đã làm cùng người thân. 

Đề 2 : Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người bạn hoặc một người 

mà em yêu quý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  

TRƯỜNG TIỂU HỌC                                               Năm học : 2023 - 2024 

                                                                                   Môn: Tiếng Việt – Lớp 3 

Đề lẻ                                                       (Thời gian làm bài phần B: 60 phút)  

   

Họ và tên: ………………………………………………...….Lớp 3   

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

Đọc Viết Điểm chung  

   
 

 

 

 

A- KIỂM TRA ĐỌC ( 10 Điểm)  

I. Đọc thành tiếng (4 Điểm)    

     ( GV cho HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8 rồi trả lời từ 1 

đến 2 câu hỏi về nhận thức của HS đối với đoạn vừa đọc) 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm) 

b. Đọc thầm: 

Về thăm bà 

Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất 

được tiếng gọi khẽ: 

- Bà ơi ! 

Thanh bước xuống giàn thiên lí. Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, 

chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần. 

- Cháu đã về đấy ư ? 

Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và 

mến thương. 

- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu ! 

Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy 

chính bà che chở cho mình cũng như những ngày còn nhỏ… 

Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy thanh thản và bình yên như thế. Căn 

nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà lúc nào cũng sẵn 

sàng chờ đợi để mến yêu Thanh. 

Theo Thạch Lam 

                                     

b. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

1. Hình dáng của bà được tả qua các chi tiết nào ? 

A. Mái tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ, lưng đã còng. 

B. Mái tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ, mến yêu Thanh. 

C. Mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc đi vào, lưng đã còng. 

2. Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động, trạng thái ? 

A. Đi, cảm động, trắng, chống gậy, âu yếm. 

B. Bước, mừng rỡ, nhai trầu, đi, chống gậy. 

C. Nhai trầu, mát mẻ, bước, âu yếm, bạc phơ. 



 

3. Vì sao Thanh luôn thấy thanh thản và bình yên khi được trở về với bà ? 

A. Vì được sống ở khu vườn yên tĩnh và căn nhà có giàn thiên lí mát mẻ. 

B. Vì được sống ở nơi mát mẻ, hiền lành và được bà yêu thương, săn sóc. 

C.Vì được sống trong căn nhà rất mát mẻ và được nhìn thấy bà. 

4. Câu: “ Thanh bước xuống giàn thiên lí ”. 

              Thuộc kiểu câu …………………  

5. Gạch chân gạch dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau: 

                              Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. 

 

6. Ghi lại 3 từ chỉ sự vật có trong bài đọc trên. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

7. Đặt một câu cảm. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

8. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống trong câu sau : 

       Có đau không, chú mình 

     

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

I. Chính tả (4 điểm) 

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Cánh rừng trong nắng (SGK  TV3 trang 17) 

Viết đoạn: “từ Khi nắng đã nhạt màu……. đến  trong nắng. » 

 

 

II. Tập làm văn: ( 6 điểm)  Chọn 1 trong 2 đề sau:  

Đề 1: Viết đoạn văn kể lại hoạt động mà em đã làm cùng người thân. 

Đề 2 : Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người bạn hoặc một người 

mà em yêu quý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


